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	Bài khảo sát, đánh giá năng lực gồm có
04 trang
	BÀI KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH
Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2026 – 2027
Nội dung: NĂNG LỰC ĐỌC HIỂU VÀ LÀM VĂN

Học sinh làm bài trên bài thi này:
       - Phần trắc nghiệm: khoanh tròn vào 1 đáp án đúng;
       - Phần tự luận: làm vào phần kẻ ô đã trừ sẵn trong bài.



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
	Em hãy đọc văn bản sau và khoanh tròn vào trước ý trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu.
NỖI NIỀM VỚI MẸ MIỀN TRUNG
	(…) Thương lắm mẹ miền Trung - mẹ tôi trong những ngày lũ lụt. Cái cột, cái kèo vẹo xiêu, cái thúng, cái mủng nhẹ trôi chìm trong xoáy nước. Gia tài mẹ có gì nhiều nhặn đâu, tất cả đã dồn vào cho đàn con, tất cả đều chỉ ở cây cối quanh trong vườn. Những dây bầu dây bí, những cây chanh cây bưởi những luống rau khóm hành và rộng ra hơn là những vạt lúa uốn câu đang đòng đòng bén sữa - Sữa mẹ hay sữa lúa? Gia tài mẹ có gì đâu là mớ tép riu là con cá bống quẫy đuôi lách chách búng vào chiều lạnh để ăn cái đậm đà phù sa chân ruộng. 	
	Mẹ bòn mót chắt lọc để bữa cơm có thêm tiếng xuýt xoa hôi hổi nóng của bát canh rau tập tàng, để được mời lên đặt xuống. Gia tài của mẹ có gì đâu, là sợi dây trầu bền bỉ leo từng ngấn thân cau giờ như ngấn lụt. Chạn bếp, chạn gỗ có cao được thêm nữa đâu. Mái tranh ngấm mưa thì đã mục, mái ngói ngấm nước thì đã bục. 
	Và mái trời đâu chỉ còn chở che mà xé toang mái rách, mà rạch đêm sấm chớp. Chỉ còn lại mái ấm cuộc đời, mái ấm tình người là muôn đời muôn thuở bền chặt…
	(Trích "Nỗi niềm với mẹ miền Trung" của tác giả Nguyễn Ngọc Phú)
Câu 1. Trong đoạn văn trên, tác giả nói đến ai? 
A. Những em nhỏ miền Trung trong mùa mưa bão.
B. Những người nông dân đang lao động trên cánh đồng quê.
C. Người mẹ miền Trung trong những ngày lũ lụt.
D. Người dân cả nước cùng giúp đỡ miền Trung vượt qua thiên tai.
Câu 2. Những hình ảnh nào trong bài thể hiện rõ nhất sự khắc nghiệt của mưa lũ miền Trung?
A. Đêm sấm chớp, mưa xối xả, nước dâng ngập lối
     B. “Mái tranh ngấm mưa thì đã mục”, “mái ngói ngấm nước thì đã bục”, “cái cột, cái kèo vẹo xiêu”
     C. “Bát canh rau tập tàng”, “mớ tép riu”, “con cá bống quẫy đuôi”
     D. “Những dây bầu dây bí”, “cây chanh cây bưởi”, “luống rau khóm hành”
Câu 3. Theo tác giả, “gia tài của mẹ” gồm những gì?
A. Những khoản tiền bạc và của cải tích góp được sau nhiều năm lao động.
B. Ngôi nhà lớn cùng cuộc sống đủ đầy, sung túc.
C. Những sản vật dân dã của quê hương gắn với tình yêu thương, sự chắt chiu của mẹ.
D. Những vật dụng hiện đại phục vụ sinh hoạt hằng ngày.
Câu 4. Từ nào đồng nghĩa với từ “vẹo xiêu” trong câu: “Cái cột, cái kèo vẹo xiêu...”
    A. nghiêng ngả							B. to lớn
    C. chắc chắn							D. thẳng tắp
Câu 5. Câu nào dưới đây có trạng ngữ chỉ nơi chốn?
A. Sau nhiều ngày mưa lũ, mái tranh ngấm mưa thì đã mục.
B. [bookmark: _Hlk230547801]Những buổi chiều muộn, mẹ bòn mót chắt lọc để con có bữa cơm nóng hổi.
C. Bằng đôi bàn tay tần tảo, mẹ vun vén cho gia đình qua từng ngày khó nhọc.
D. Trong khu vườn nhỏ, những dây bầu dây bí bắt đầu đơm hoa kết trái.
Câu 6. Dấu phẩy trong câu: “Chạn bếp, chạn gỗ có cao được thêm nữa đâu.” có tác dụng gì?
A. Ngăn cách các vế trong câu ghép
B. Ngăn cách các chủ ngữ trong câu
C. Ngăn cách chủ ngữ và vị ngữ trong câu
D. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ trong câu
Câu 7. Từ “thì” trong câu:“Mái tranh ngấm mưa thì đã mục, mái ngói ngấm nước thì đã bục.” thuộc từ loại nào?
    A.	Danh từ							B. Động từ
    C.	Tính từ							D. Kết từ
Câu 8. Câu nào dưới đây sử dụng biện pháp nhân hoá?
A. Những vạt lúa uốn câu đang đòng đòng bén sữa.  
B. Con cá bống quẫy đuôi lách chách búng vào chiều lạnh.
C. Mái trời đâu chỉ còn chở che mà xé toang mái rách, mà rạch đêm sấm chớp.
D. Mưa như trút nước suốt đêm dài.
Câu 9. Các câu sau được liên kết với nhau bằng cách nào?
“Mưa lũ đi qua, nhiều mái nhà đã bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, người dân miền Trung vẫn kiên cường vượt lên khó khăn.”
A. 	Dùng từ ngữ nối						B. Lặp từ ngữ	
C. Thay thế từ ngữ						D. Liên tưởng
Câu 10. Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ trong câu sau: 
“Cái cột, cái kèo vẹo xiêu, cái thúng, cái mủng nhẹ trôi chìm trong xoáy nước.”
Câu 11. Trong câu: “Mái trời đâu chỉ còn chở che mà xé toang mái rách, mà rạch đêm sấm chớp.” từ “mái trời” được dùng theo nghĩa nào? 
A. Nghĩa gốc, chỉ bầu trời trên cao nơi xuất hiện mây, mưa và sấm chớp.
     B. Nghĩa chuyển, chỉ bầu trời như mái nhà khổng lồ vừa che chở con người vừa trở nên dữ dội trong mưa bão.
C. Nghĩa chuyển, chỉ cuộc sống nhiều mất mát của người dân miền Trung
D. Nghĩa gốc, chỉ mái nhà bị mưa bão làm hư hỏng
Câu 12. Dòng nào dưới đây nêu đúng nhất nội dung của văn bản trên?
      A. Nói về những khó khăn, mất mát do mưa lũ gây ra cho người dân miền Trung.
      B. Ca ngợi vẻ đẹp bình dị của quê hương miền Trung 
      C. Thể hiện tình yêu thương, sự trân trọng của tác giả dành cho người mẹ miền Trung và nói lên tình người bền chặt trong gian khó. 
      D. Kể lại cuộc sống vất vả của người dân miền Trung trong mùa mưa bão 
Câu 13. Cụm từ nào dưới đây viết đúng quy tắc viết hoa?
A. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc.               B. Mẹ miền Trung.
C. Tỉnh Hà Tĩnh.                                    D.Bảo tàng Dân Tộc học Việt Nam
Câu 14. Trong câu: “Chỉ còn lại mái ấm cuộc đời, mái ấm tình người là muôn đời muôn thuở bền chặt…”, tác giả sử dụng điệp từ “mái ấm” nhằm mục đích gì? 
A.  Làm cho câu văn dài hơn và giàu hình ảnh hơn.
      B. Gợi lên hình ảnh những ngôi nhà miền Trung bị mưa bão tàn phá nặng nề
      C. Thể hiện mong muốn của người dân miền Trung về một cuộc sống đủ đầy
      D. Nhấn mạnh tình yêu thương và sự gắn bó giữa con người với con người.
B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
	Trong bài thơ “Theo chân Bác” nhà thơ Tố Hữu viết:
			Vì sao? Trái đất nặng ân tình
			Nhắc mãi tên người: Hồ Chí Minh
			Như một niềm tin, như dũng khí
			Như lòng nhân nghĩa, đức hy sinh.
Viết đoạn văn (từ 12-15 dòng) nêu cảm nhận của em về hình ảnh Bác Hồ được thể hiện trong đoạn thơ trên

HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 TRỌNG ĐIỂM
MÔN: TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC: 2026-2027

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	C
	0.5

	2
	B
	0.5

	3
	C
	0.5

	4
	A
	0.5

	5
	D
	0.5

	6
	B
	0.5

	7
	D
	0.5

	8
	C
	0.5

	9
	A
	0.5

	10
	Gạch 1 gạch dưới chủ ngữ, 2 gạch dưới vị ngữ trong câu sau:
“Cái cột, cái kèo vẹo xiêu, cái thúng, cái mủng nhẹ trôi chìm trong xoáy nước.”
(Đúng CN, VN mỗi vế được 0,25đ)
	0,5



	11
	B
	0,5

	12
	C
	0,5

	13
	A
	0,5

	14
	D
	0,5



B. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
I. Về kĩ năng (0,750 điểm)
	- Viết đúng hình thức đoạn văn cảm thụ (12–15 dòng). 
	- Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc; có mở đoạn, phát triển ý và kết đoạn hợp lí. 
	- Biết nhận xét tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ.
	- Dùng từ phù hợp; hạn chế lỗi chính tả, ngữ pháp. 
II. Về nội dung (2,25 điểm)
	Học sinh có thể diễn đạt khác nhau nhưng cần làm rõ được các ý cơ bản sau:
	- Nêu được Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 
	- Hiểu được ý nghĩa hình ảnh “Trái đất nhắc mãi tên Người” thể hiện sự kính trọng, biết ơn đối với Bác
	- Cảm nhận được Bác là biểu tượng của niềm tin, ý chí, dũng khí
	- Cảm nhận được lòng nhân nghĩa, đức hi sinh cao đẹp của Bác
	- Thể hiện tình cảm kính yêu, tự hào; 
	- Chỉ ra được biện pháp nghệ thuật tiêu biểu trong đoạn thơ (như điệp từ "như") và nêu được tác dụng của biện pháp nghệ thuật đó.
	- Biết liên hệ bản thân phù hợp
III. Hướng dẫn chấm
Từ 2,5 điểm đến 3,0 điểm
	- Bài viết đáp đầy đủ yêu cầu đoạn văn cảm thụ. 
	- Cảm nhận rõ hình ảnh Hồ Chí Minh qua các phẩm chất cao đẹp. 
	- Biết phân tích ý nghĩa các hình ảnh thơ.  
	- Chỉ ra được một số biện pháp nghệ thuật tiêu biểu (như điệp từ 'như') và tác dụng của chúng trong việc làm nổi bật hình ảnh Bác Hồ."
	- Diễn đạt mạch lạc, giàu cảm xúc; có liên hệ bản thân phù hợp.
	- Ít hoặc không mắc lỗi chính tả, ngữ pháp. 
Từ 2,0 điểm đến dưới 2,5 điểm
	- Viết được đoạn văn theo yêu cầu 
	- Nêu được một số cảm nhận về Bác Hồ nhưng chưa sâu. 
	- Chỉ ra được biện pháp nghệ thuật trong đoạn thơ nhưng chưa làm rõ tác dụng
	- Diễn đạt tương đối rõ; còn mắc lỗi dùng từ, đặt câu.
Từ 1,5 điểm đến dưới 2,0 điểm
	- Bài viết còn sơ sài. 
	- Cảm nhận chung chung, chưa làm rõ hình ảnh Bác Hồ. 
	- Chưa chỉ ra được biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ
	- Diễn đạt còn lúng túng; mắc nhiều lỗi chính tả, ngữ pháp. 
Từ 0 điểm đến dưới 1,5 điểm
	Nội dung nghèo nàn, sao chép thơ, diễn đạt rời rạc. 
	Mắc nhiều lỗi khiến bài viết khó hiểu. 
	Lạc đề hoặc không đúng yêu cầu. 



















